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以下是 《2024 年增值税法》与现行法律相比的一些突出新特点。 

Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 so với Luật hiện hành. 

1. 调整免征增值税对象 

1. Điều chỉnh đối tượng không chịu thuế GTGT 

《2024 年增值税法》第 5 条对《2008 年增值税法》第 5 条的免征增值税对象进行调整如下： 

Tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 điều chỉnh các quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT 

tại Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 như sau: 

− 取消部分免征增值税对象 

− Lược bỏ một số đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 

− 取消部分《2008 年增值税法》规定的免征增值税对象，包括： 

− Lược bỏ một số đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, 

bao gồm: 

+ 化肥；专用农业生产设备及机械；远洋捕捞船； 

+ Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt 

xa bờ; 

+ 证券存管；证券交易所或证券交易中心的市场组织服务；其他证券交易活动。 

+ Lưu ký chứng khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung 

tâm giao dịch chứng khoán; hoạt động kinh doanh chứng khoán khác... 

− 出口产品为已加工成其他产品的资源、矿产，且不需缴纳增值税的，需按照政府规定的

清单执行。 

− Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác đã chế biến thành sản phẩm khác không 

chịu thuế GTGT phải áp dụng theo Danh mục do Chính phủ quy định. 

根据《2008 年增值税法》，出口产品为资源、矿产加工而成的货物，且资源、矿产总价值加上

能源成本占产品成本自 51%以上，则属于免征增值税对象。 
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Theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định: Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài 

nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% 

giá thành sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. 

− 补充按政府规定用于支持和资助预防自然灾害、流行病和战争的进口商品为免征增值税对

象。 

− Bổ sung hàng hóa nhập khẩu ủng hộ, tài trợ cho phòng chống thiên tai, thảm họa dịch bệnh, chiến 

tranh theo quy định của Chính phủ là đối tượng không chịu thuế GTGT. 

2. 修改进口货物计税价格规定 

2. Sửa đổi quy định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 

自 2025 年 7 月 1 日起，进口货物计税价将根据《2024 年增值税法》第 7 条的规定执行，具体

为：进口货物计税价被改成依进出口税法规定的进口计税价值加上法律规定的额外进口税的

税款（如有），加上特种消费税（如有），再加上环保税（如有）。 

Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 01/07/2025 sẽ thực hiện theo Điều 7 Luật Thuế giá 

trị gia tăng 2024, cụ thể: giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được sửa đổi là trị giá tính thuế nhập 

khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu cộng với 

các khoản thuế là thuế nhập khẩu bổ sung theo quy định của pháp luật (nếu có), cộng với thuế tiêu thụ 

đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). 

目前，进口货物的计税价为口岸进口价格加上进口税（如有），加上特种消费税（如有），再

加上环保税（如有）。口岸进口价格依进口货物计税价的规定确定（《2008 年增值税法》第 7

条）。 

Hiện hành, giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu 

(nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá 

nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. (Điều 7 Luật Thuế giá 

trị gia tăng 2008) 

3. 补充用于促销的货物和服务的计税价 

3. Bổ sung giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 

《2024 年增值税法》第 7 条补充规定：对于依贸易法的规定用于促销的货物及服务，其计税

价为 0。 
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Điều 7 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 bổ sung quy định: Giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng 

để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng 0. 

4. 调整部分货物及服务的增值税税率 

4. Điều chỉnh thuế suất thuế giá trị gia tăng của một số hàng hóa, dịch vụ 

− 免税产品转换为适用 5%税率： 

− Các sản phẩm không chịu thuế chuyển sang chịu thuế 5%: 

+ 肥料； 

+ Phân bón; 

+ 沿海地区开采水产品的船只。 

+ Tàu khai thác thủy sản tại vùng biển. 

+ 从适用 5%税率改成适用 10%税率的产品： 

+ Các sản phẩm áp dụng thuế suất 5% chuyển sang 10% 

+ 未加工的林产品； 

+ Lâm sản chưa qua chế biến; 

+ 糖；制糖过程中的副产品，包括糖蜜、甘蔗渣和污泥； 

+ Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn; 

+ 用于教学、研究和科学实验的专用设备和工具； 

+ Các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học 

+ 文化活动、展览、体育、运动；艺术表演；电影制作；电影进口、发行与放映。 

+ Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập 

khẩu, phát hành và chiếu phim. 

5. 增加若干适用 0%税率的对象 
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5. Bổ sung thêm một số đối tượng áp dụng thuế suất 0% 

具体来说，《2024 年增值税法》增加多项增值税税率为 0%的货物和服务，包括： 

Cụ thể Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đã bổ sung thêm một số hàng hóa, dịch vụ sẽ áp dụng mức thuế 

suất thuế giá trị gia tăng là 0%, gồm: 

− 国际运输； 

− Vận tải quốc tế; 

− 国外及非关税区的建筑及安装工程； 

− Công trình xây dựng, lắp đặt ở nước ngoài, trong khu phi thuế quan; 

− 在隔离区出售给已办理出境手续的个人（外国人或越南人）的货物；免税店出售的货物； 

− Hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã 

làm thủ tục xuất cảnh; hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế; 

− 出口服务包括： 在越南境外使用的车辆的租赁服务；直接或透过代理提供给国际运输

的航空和海运业的服务。 

− Dịch vụ xuất khẩu gồm: Dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải được sử dụng ngoài phạm vi lãnh 

thổ Việt Nam; Dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế 

hoặc thông qua đại lý. 

（《2024 年增值税法》第 9 条第 1 款） 

(Khoản 1 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024) 

6. 调整增值税抵扣条件 

6. Thay đổi điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 

(1) 购买 2000 万越盾以下的货物及服务必须具有非现金支付凭据 

(1) Mua vào hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt 

目前，根据《2008年增值税法》第 12条第 2款的规定，对于每次购买价值低于 2000万越盾的

货物和服务，无需非现金支付凭据来扣除增值税。 
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Hiện hành, hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng thì không cần có chứng từ 

thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thuế 

giá trị gia tăng 2008. 

然而根据《2024 年增值税法》第 13 条第 2 款的规定，购买的货物和服务必须具有非现金支付

凭据，政府规定的一些特殊情况除外。 

Tuy nhiên theo khoản 2 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, các hàng hóa, dịch vụ mua vào đều 

phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của 

Chính phủ. 

(2) 增加部分可扣除进项增值税的凭据 

(2) Bổ sung một số chứng từ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

根据《2024 年增值税法》第 13 条第 2 款的规定，对于出口货物和服务，装箱单、提单、货物

保险单据（如有）；除政府规定的特殊情况外，可扣除进项增值税。 

Theo khoản 2 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì phiếu 

đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có); trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định 

của Chính phủ thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

（目前《2008 年增值税法》对此问题并没有规定） 

(Hiện hành Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 chưa có quy định về vấn đề này) 

7. 增加增值税退税情况 

7. Bổ sung thêm trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng 

具体来说，从 2025 年 7 月 1 日起，《2024 年增值税法》第 15 条增加 01 项增值税，具体为：若

12 个月或 4 个季度后未完全扣除的进项增值税金额自 3 亿越盾以上，则仅生产货物、提供服

务并适用 5%增值税税率的经营单位得以退还增值税。 

Cụ thể tại Điều 15 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 đã bổ sung thêm 01 trường hợp thuế giá trị gia tăng 

từ ngày 01/07/2025, cụ thể: Sẽ hoàn thuế giá trị tăng cho cơ sở kinh doanh chỉ sản xuất hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 

300 triệu đồng trở lên sau 12 tháng hoặc 04 quý thì được hoàn thuế GTGT. 
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